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	Ngành đào tạo: Anh văn kỹ thuật
    Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Anh văn kỹ thuật



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Hệ thống thông tin địa lý
 Mã học phần: GISM124910
2. Tên Tiếng Anh: Geographic Information System
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/1/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Nguyễn Hà Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. NCS Nguyễn Thị Tịnh Ấu 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước:   

6. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý bao gồm: cơ sở địa lý học, cơ sở dữ liệu trong GIS, hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS), xử lý dữ liệu, tổng quan về viễn thám, công nghệ WEBGIS, ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý 
	1.1, 1.2, 1.3

	G2
	Kỹ năng lập luận và giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu ứng dụng GIS vào quản lý môi trường, khả năng đánh giá vấn đề ở tầm vĩ mô, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường 
	2.1, 2.3, 2.4, 2.5 

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng phương pháp thực hiện và ứng dụng trong quản lý môi trường 
	4.1, 4.3, 4.4


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày khái niệm hệ thống thông tin địa lý, xác định được những thành phần cơ bản tạo nên, liệt kê một số chức năng chính của GIS, xác định những ưu khuyết điểm của GIS thông qua các ví dụ.
	1.1

	
	G1.2
	Kể được các thành phần cấu thành 1 bản đồ, các qui định đối với các thành phần đó
	1.1

	
	G1.3
	Trình bày khái niệm về cơ sở dữ liệu, phân biệt mô hình dữ liệu không gian và mô hình dữ liệu thuộc tính dựa vào khái niệm và đặc điểm của từng loại. Xây dựng và quản trị hệ cơ sở dữ liệu đơn giản
	1.2

	
	G1.4
	Trình bày khái niệm GPS, nguyên lý hoạt động của GPS, xác định các thành phần chính của GPS, phân biệt hệ thống NAVSTAR (Mỹ) và GLONASS (Nga), phân tích nguyên tắc thực hiện của các ứng dụng GPS trong đời sống và công tác quản lý môi trường.
	1.3

	
	G1.5
	Trình bày khái niệm phân tích không gian, liệt kê các công cụ thực hiện
	1.2

	
	G1.6
	Trình bày khái niệm WebGIS, các công cụ hỗ trợ xây dựng, phân biệt chế độ pool và non – pool, trình bày khái niệm caching, cho ví dụ một số website đang sử dụng chế độ caching
	1.3

	G2
	G2.1
	Nhận biết vấn đề và phạm vi vấn đề nghiên cứu 
	2.1.1

	
	G2.2
	Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn phương pháp thực hiện phù hợp đối với mỗi điều kiện cụ thể
	2.1.4

2.3.1

2.4.3

	
	G2.3
	Tổng hợp, phân tích tài liệu và viết báo cáo khoa học
	2.3

2.4.6, 2.4.7

2.5.1, 2.5.3

2.5.4

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan 
	3.1

3.2

	
	G3.2
	Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
	3.3

	
	G3.3
	Trình bày trước đám đông
	3.2.6

	G4
	G4.1
	Xác định vai trò, trách nhiệm của người nghiên cứu trong xã hội
	4.1.1

	
	G4.2
	Đề xuất giải pháp quản lý môi trường
	4.3, 4.4 


9. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính:
· TS. Nguyễn Kim Lợi, Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, NXB Nông nghiệp

· PGS. TS. Bảo Huy, GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường, NXB Tổng hợp TP.HCM

Sách (TLTK) tham khảo:
· Phòng Hệ thống thông tin, Hướng dẫn sử dụng ArcMap 9.x version 1.0, Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT

· TS. Trần Hùng (2009), Tài liệu hướng dẫn thực hành ArcGIS, Công ty TNHH tư vấn GeoViệt

· TS. Trần Bạch Giang, Ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu (GPS) trong đo đạc bản đồ

· Ks. Vũ Minh Tuấn, MapInfo 9.0 và ArcView GIS 3.3a, NXB Nông nghiệp

· Lê Đức Trị, Công nghệ WebGIS, công ty Ứng dụng mới, Lưu hành nội bộ

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	10

	BT#1
	Tìm hiểu các nghiên cứu ứng dụng GIS trong đời sống, tóm tắt công nghệ được sử dụng trong nghiên cứu đó
	Tuần 1
	Bài tập 
cá nhân 

về nhà
	G1.1
G2.3

G3.2
	10

	Bài tập lớn 
	
	10

	BL#1
	Viết đề cương nghiên cứu 
	Tuần 4
	
	G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	30

	BL#2
	Thực hiện đề tài ứng dụng GIS trong quản lý môi trường 
	Tuần 

13 - 14  
	Tiểu luận - Báo cáo
	G1
G2
G3
G4
	30

	Thi cuối kỳ
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.
	
	Thi trắc nghiệm và tự luận
	G1

	50


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Lịch sử hình thành ngành công nghệ thông tin địa lý 

1.2. Khái niệm về GIS

1.3. Thành phần GIS

1.4. Tiến trình thực hiện cơ bản

1.5. Chức năng của GIS

1.6. Các ngành liên quan hỗ trợ cho GIS

1.7. Ưu khuyết điểm của GIS

1.8. Những ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS)

1.9. Yêu cầu về hệ thống máy tính làm việc với GIS

1.10. Cấu trúc của mô hình

1.11. Nguồn dữ liệu cung cấp cho GIS

1.12. Các nhiệm vụ của GIS

1.13. Giới thiệu về một số phần mềm hỗ trợ GIS

Phương pháp giảng dạy:

· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề

· Thảo luận nhóm
	G1.1
G2.1 
G2.3

G3.2

G4.1

G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
· Làm BT#1
· Lựa chọn đề tài cho BL#1
	G2.1

G2.3

	2 - 3
	Chương 2: CƠ SỞ ĐỊA LÝ HỌC 
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1.
Khái niệm chung về bản đồ địa lý

2.2.
Định nghĩa

2.3.
Các tính chất của bản đồ

2.4.
Các yếu tố nội dung của bản đồ địa lý

2.5.
Cơ sở toán học của bản đồ địa lý

2.6.
Hệ qui chiếu bản đồ (map projections)

2.7.
Khung bản đồ

2.8.
Bố cục bản đồ

2.9.
Phân mảnh bản đồ

2.10.
Phân loại bản đồ

2.11.
Các phương pháp biểu thị hiện tượng trên bản đồ  

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	G1.2
G3.1

G3.2


	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
· Nghiên cứu tài liệu: Cấu trúc dữ liệu trong GIS

· Thực hiện BL#1
	G2.3

	4
	Báo cáo BL#1
	

	5 - 7
	Chương 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG GIS
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Cấu trúc cơ sỡ dữ liệu trong GIS

3.1.1. Mô hình thông tin không gian

3.1.2. Mô hình thông tin thuộc tính

3.2. Tổ chức cơ sở dữ liệu trong GIS

3.2.1. Khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu

3.2.2. Các loại thông tin trong hệ thống thông tin địa lý

3.2.3. Kiến trúc một hệ cơ sở dữ liệu

· Sự trừu tượng hoá dữ liệu

· Thể hiện và lược đồ của CSDL

· Các mô hình của CSDL

· Tính độc lập dữ liệu (Data independence)

3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của GIS
3.3.1.  Giới thiệu

3.3.2.  Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS

3.3.3.  Thu thập dữ liệu

3.3.4.  Hiển thị bản đồ

3.3.5.  Truy vấn cơ sở dữ liệu

3.3.6.  Xử lý, phân tích không gian

3.3.7.  Hệ thống phân tích thống kê

3.3.8.  Hệ thống in ấn bản đồ

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm, trình bày trước đám đông
	G1.3
G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2

G3.3



	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

-   Nghiên cứu tài liệu: Hệ thống định vị toàn cầu và các ứng dụng
-   Thực hiện BL#2
	G2.3 

	8
	Chương 4:  HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GLOBAL POSITIONING SYSTEM - GPS)
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Khái niệm GPS 

4.2. Các thành phần chính của GPS

4.2.1. Bộ phận người sử dụng (User Segment)

4.2.2. Bộ phận không gian (Space Segment) 

· Hệ thống NAVSTAR (Mỹ)

· Hệ thống GLONASS (Nga)

4.2.3. Bộ phận điều khiển (Control Segment)      

4.2.4. Hệ thống làm việc như thế nào  

4.2.5. Sự chính xác GPS 

· S/A Dithering

· Cao độ (Elevation)

· Vận tốc (Speed)

4.3. Ứng dụng GPS

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm
	G1.4
G2.3
G3.1

G3.2

G4.2


	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Nghiên cứu tài liệu: chương 5 

· Thực hiện BL#2
	G2.3

	9 - 10
	Chương 5: XỬ LÝ DỮ LIỆU
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Chồng lấp các bản đồ (Map Overlaying)

5.2. Khả năng phân tích không gian (Spatial analysis)   

5.2.1. Tìm kiếm (Searching)

5.2.2. Vùng đệm (Buffer zone)

5.2.3. Nội suy (Spatial Interpolation)

5.2.4. Tính diện tích (Area Calculation)

5.2.5. Tính chiều dài

5.2.6. Tính chu vi 

5.2.7. Mô hình DEM

5.2.8. Phân tích không gian trong mối quan hệ với mô hình hồi quy đa biến

5.3. Phân loại các thuộc tính (reclassification)   

5.4. Chuẩn thông tin bản đồ 

5.4.1. Giới thiệu  

5.4.2. Mô tả về các chuẩn 

· Chuẩn về hệ thống toạ độ bản đồ 

· Chuẩn về các sai số 

· Chuẩn về cách phân mảnh, đánh phiên hiệu mảnh bản đồ số 

· Chuẩn về phân lớp thông tin 

· Chuẩn về mô hình dữ liệu lưu trữ 
PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm
	G1.5

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2

G4.2



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Nghiên cứu tài liệu: chương 6

· Thực hiện BL#2
	G2.3

	11 - 12
	Chương 6:  Công nghệ WEBGIS
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1. Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ArcGIS server
6.1.1. Giới thiệu ArcGIS server

6.1.2. Các bước cài đặt

6.1.3. Cấu hình ArcGIS server

6.2. Quản trị ArcGIS server
6.2.1. Các user dùng trong ArcGIS server

6.2.2. Quản trị

6.2.3. Đưa dữ liệu lên web

6.2.4. Chế độ pool và non-pool

6.2.5. Chế độ caching

6.3. Đưa dữ liệu từ shapefile/geodatabase lên ArcGIS server
· Chuẩn bị dữ liệu và bản đồ

· Tạo service

· Cấu hình thông số service

· Cấu hình đưa dữ liệu GIS trực tiếp lên Website

· Cấu hình dạng cắt ảnh (title)

· So sánh 2 phương pháp đưa dữ liệu lên Website

· Tạo WebSite để đưa dữ liệu lên ArcGIS server

6.4. Khai thác dữ liệu ArcGIS server
6.4.1. Tìm kiếm dữ liệu

6.4.2. Truy vấn dữ liệu

6.4.3. Định dạng và xây dựng cách thức truy vấn dữ liệu trên web 

6.4.3.  Thay đổi giao diện WebGIS 

6.4.4.  Tạo các công cụ, menu trên WebGIS

6.4.5. Thay đổi cách hiển thị và lựa chọn đối tượng trên Web

6.5. Cập nhật dữ liệu trên Web
6.5.1. Chuẩn bị dữ liệu hỗ trợ cập nhật

6.5.2. Tạo ứng dụng hỗ trợ cập nhật

6.5.3. Cập nhật dữ liệu trên web 

6.6.  Xây dựng ứng dụng cụ thể đưa bản đồ địa chính lên Web
6.6.1. Chuẩn bị dữ liệu
6.6.2. Biên tập bản đồ
6.6.3. Đưa lên WebGIS
6.6.4. Cấu hình để đưa lên Internet
PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình
· Làm việc nhóm
· Sử dụng multimedia 
· Mô phỏng
	G1.6
G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2

G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Thực hiện BL#2 
	

	13 - 14 
	Báo cáo tiểu luận BL#2
	G3.3
G4.1

G4.2

	15
	Ôn tập và thi cuối kỳ 
	G1


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Người biên soạn

	
	
	ThS Nguyễn Hà Trang


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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2

